
STT Họ Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành trúng tuyển Chú thích

1 Đặng Như Quỳnh 30/04/2002 Nữ Luật 

2 Nguyễn Thị Trang 20/11/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3 Trần Tiến Thành 07/10/2002 Nam Luật 

4 Tạ Ngọc Tuấn 20/09/2002 Nam Công nghệ thông tin 

5 Nguyễn Tường Huy 06/12/2002 Nam Quản lý đất đai

6 Vũ Văn Thái 04/08/2002 Nam Quản lý đất đai

7 Nguyễn Thu Trang 08/12/2002 Nữ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 

8 Hoàng Minh Tuyền 24/06/2002 Nam Luật 

9 Ngụy Thị Yến Vy 02/08/2002 Nữ Quản trị kinh doanh

10 Đặng Thị Hoài 19/12/2002 Nữ Quản lý tài nguyên và môi trường 

11 Nguyễn Trung Hiếu 14/10/2002 Nam Công nghệ thông tin 

12 Trần Thị Bảo Ngọc 11/8/2002 Nữ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

13 Nguyễn Văn Hoàng 15/05/2002 Nam Công nghệ thông tin 

14 Nguyễn Thành Nam 08/10/2002 Nam Quản trị kinh doanh

15 Đào Anh Thi 02/09/2002 Nam Quản lý đất đai

16 Hoàng An Bình 06/11/2002 Nam Công nghệ kỹ thuật môi trường 

17 Trần Thị Bảo Ngọc 11/08/2002 Nữ Công nghệ kỹ thuật môi trường 

18 Nguyễn Văn Hoàng 15/05/2002 Nam Công nghệ thông tin 

19 Nguyễn Thành Nam 08/10/2002 Nam Quản trị kinh doanh

20 Đào Anh Thi 02/09/2002 Nam Quản lý đất đai

21 Hoàng An Bình 06/11/2002 Nam Công nghệ kỹ thuật môi trường 

22 Thái Anh Quân 23/11/2002 Nam Công nghệ thông tin

23 Tô Thị Ngọc Ánh 18/06/2002 Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Đặc cách

24 Ngô Hoàng Lan 09/07/2002 Nữ Công nghệ thông tin

25 Cấn Thị Thu Thủy 01/10/2002 Nữ Kế toán

26 Vũ Thanh Phương 28/12/2002 Nữ Kế toán

27 Đinh Hùng Nguyên 20/08/2002 Nam Marketing

28 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12/12/2002 Nữ Quản trị khách sạn

29 Nguyễn Văn Hoàng 15/05/2002 Nam Công nghệ thông tin

30 Nguyễn Huy Hoàng 10/08/2002 Nam Công nghệ thông tin

31 Đỗ Thị Hồng Nhung 23/03/2002 Nữ Marketing

32 Hà Mạnh Hùng 27/03/2002 Nam Quản lý tài nguyên và môi trường 

33 Nguyễn Vinh Quang 10/08/2002 Nam Công nghệ kỹ thuật môi trường 

34 Lê Phương Nam 06/06/2002 Nam Công nghệ thông tin

35 Lê Việt Hưng 08/10/2002 Nam Quản trị kinh doanh
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